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STT Họ và tên Chức vụ/ đơn vị 

1.  Lục Thị Liên Giáo viên trường Mầm non Ban Công 

2.  Hà Thị Nghiệp Giáo viên trường Mầm non Ban Công 

3.  Hà Thị Như Hiệu trưởng Trường Mầm non Cổ Lũng 

4.  Hà Thị Nga Giáo viên Trường Mầm non Cổ Lũng 

5.  Bùi Cẩm Nhung Giáo viên trường Mầm non Điền Trung 

6.  Phạm Thị Linh Giáo viên trường Mầm non Điền Trung 

7.  Bùi Thị Huyền Giáo viên trường Mầm non Điền Trung 

8.  Bùi Thị Hồng Giáo viên trường Mầm non Điền Trung 

9.  Nguyễn Thị Thúy Giáo viên trường: Mầm non Hạ Trung 

10.  Trần Thị Viên  Giáoviên trường Mầm non Hạ Trung 

11.  Trương Thị Thủy Giáo viên  Trường Mầm Non Hạ Trung 

12.  Nguyễn Thị Hải Vân Giáo viên trường Mầm non Lâm Xa 

13.  Vi Thị Huân Giáo viên Trường Mầm non Lũng Cao 

14.  Nguyễn Thị  Thủy Giáo viên trường Mầm non thị trấn Cành Nàng 

15.  Nguyễn Thị Vân Giáo viên trường Mầm non thị trấn Cành Nàng 

16.  Nguyễn Thị Nga Giáo viên Trường mầm non Thiết Ống 

17.  Trịnh Thị Hằng Giáo viên Trường mầm non Thiết Ống 

18.  Bùi Thị Loan Giáo viên Trường mầm non Thiết Ống 

19.  Dương Thị Vân Giáo viên trường Mầm non Ái Thượng 

20.  Hà Thị Thoa Giáo viên trường Mầm non Ái Thượng 

21.  Trần Thị Hạnh Giáo viên trường Mầm non Ái Thượng 

22.  Lê Thị Phượng Giáo viên trường Mầm non Ái Thượng 

23.  Phạm Thị Hương Giáo viên Trường Mầm non Điền Hạ 

24.  Nguyễn Thị Vinh Hiệu Trưởng trường Mầm non Điền Lư 

25.  Hà Thị Liên Phó Hiệu Trưởng trường Mầm non Điền Lư 

26.  Phạm Văn Bảy Giáo viên Trưởng trường Mầm non Điền Lư 

27.  Trương Thị Mai Giáo viên Trưởng trường Mầm non Điền Lư 

28.  Lê Thị Hường Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Điền Quang 

29.  Nguyễn Thị Hường Giáo viên trường Mầm non Điền Quang 

30.  Hà Thị Điều Giáo viên trường Mầm non Điền Quang 

31.  Trịnh Thị Hoa Giáo viên trường Mầm non Điền Quang  

32.  Pham Thị Huyên Giáo viên trường Mầm non Điền Quang 

33.  Hà Thị Trang Giáo viên Trường Mầm non Điền Thượng 

34.  Cao Thị Nga Giáo viên Trường Mầm non Điền Thượng 

35.  Phạm Văn Toán Giáo viên Trường Mầm non Điền Thượng 

36.  Vi Thị Linh Giáo viên trường Mầm non Kỳ Tân 



37.  Lương Thị Nghệ Giáo viên trường Mầm non Kỳ Tân 

38.  Hà Thị Nga Giáo viên trường Mầm non Kỳ Tân 

39.  Phạm Thị Thư  Giáo viên trường Mầm non Lâm Trường  

40.  Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường mầm non Lũng Niêm 

41.  Trương Thị Linh Giáo Viên Trường mầm non Lương Ngoại 

42.  Nguyễn Thị Hiếu Giáo Viên Trường mầm non Lương Ngoại 

43.  Quách Thị Bình Giáo viên Trường Mầm  non Lương Nội 

44.  Hà Thị Nhung Giáo viên Trường Mầm  non Lương Nội 

45.  Bùi Thị Liên Giáo viên Trường Mầm non Lương Nội 

46.  Nguyễn Thị Vân Giáo viên trường mầm non Lương Trung 

47.  Bùi Thị Hiền Giáo viên trường mầm non Lương Trung 

48.  Trần Thị Quy Giáo viên trường Mầm non Tân Lập 

49.  Hà Thị Hoạch Giáo viên trường Mầm non Thành Lâm 

50.  Lương Thị Nụ Giáo viên trường Mầm non Thành Lâm 

51.  Phạm Thị Thu Giáo viên trường Mầm non Thành Lâm 

52.  Hà Thị Nhàn Giáo viên trường Mầm non Thành Lâm 

53.  Hà Thị Tuyến Giáo viên Trường Mầm non Thành Sơn 

54.  Hà Thị Tuyn Giáo viên Trường Mầm non Văn Nho 

55.  Trương Thị Tiến Giáo viên Trường Mầm non Văn Nho 

56.  Trương Văn Loan Giáo viên trường Tiểu học Ái Thượng 

57.  Hà Thị Nhung Giáo viên trường Tiểu học Ái Thượng 

58.  Nguyễn Tuấn Thanh Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Ban Công 

59.  Bùi Thị Lâm Giáo viên Trường tiểu học Ban Công 

60.  Đoàn Thị Thao Giáo viên Trường Tiểu học Cổ Lũng 

61.  Bùi Thị Hải Giáo viên trường Tiểu học Điền Hạ 

62.  Cao Thị Hoa  Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Điền Lư  

63.  Cù Thị Thủy  Giáo viên  trường Tiểu học Điền Lư  

64.  Đặng Ánh Hồng  Giáo viên  trường Tiểu học Điền Lư  

65.  Nguyễn Thị Nhung  Giáo viên  trường Tiểu học Điền Lư  

66.  Hà Thị Phương Giáo viên Trường tiểu học Điền Quang 

67.  Vi Thị Hương Giáo viên Trường tiểu học Điền Quang 

68.  Lê Xuân Trung Giáo viên Trường tiểu học Điền Quang 

69.  Hà  Thị Thủy Giáo viên Trường Tiểu học Điền Thượng 

70.  Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Trường tiểu học Điền Trung 

71.  Lê Quang Chín Giáo viên Trường tiểu học Điền Trung 

72.  Trần Thị Hiền Giáo viên Trường tiểu học Điền Trung 

73.  Hoàng Thị Hà Giáo viên Trường tiểu học Điền Trung 

74.  Hà Thanh Tâm Giáo viên Trường tiểu học Điền Trung 

75.  Bùi Văn Hải Giáo viên Trường tiểu học HạTrung 

76.  Lê Thị Lan Giáo viên Trường tiểu học Lâm Xa 

77.  Vũ Thị Hạnh Giáo viên Trường tiểu học Lâm Xa 

78.  Quách Thị Công Giáo viên Trường tiểu học Lũng Cao 

79.  Hà Minh Phương Giáo viên Trường tiểu học Lũng Cao 

80.  Lường Thị Yến Giáo viên Trường tiểu học Lũng Cao 

81.  Hà Văn Thảo Giáo viên trường Tiểu học  Lũng Niêm 

82.  Đoàn Thị Hường Giáo viên  trường tiểu học Lương Ngoại 

83.  Bùi Thị Nga Giáo viên  trường tiểu học Lương Ngoại 

84.  Vũ Văn Nam Giáo viên Trường Tiểu học Lương Nội 



85.  Trương Thị Ngọc Sinh Giáo viên Trường Tiểu học Lương Nội 

86.  Trương Văn Thanh Giáo viên Trường Tiểu học Lương Trung 

87.  Ngân Thị Loan Giáo viên Trường Tiểu học Lương Trung 

88.  Nguyễn Văn Chuyên Giáo viên Trường Tiểu học Lương Trung 

89.  Bùi Thị Lưu Giáo viên Trường Tiểu học Tân Lập 

90.  Đỗ Thị Hạnh Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Cành Nàng 

91.  Tống Hà Trang Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Cành Nàng 

92.  Đặng Thị Hường Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Cành Nàng 

93.  Phạm Thị Hằng Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Cành Nàng 

94.  Hoàng Thị Nhàn Giáo viên Trường Tiểu học Thiết Ống 

95.  Bùi Thị Thanh Giáo viên Trường Tiểu học Thiết Ống 

96.  Trịnh Thị An Giáo viên Trường Tiểu học Thiết Ống 

97.  Vũ Thị Thu Ngọc Giáo viên Trường Tiểu học Thiết Ống 

98.  Phạm Thu Hương Giáo viên Trường Tiểu học Thiết Ống 

99.  Phạm Thu Hà Giáo viên Trường Tiểu học Văn Nho 

100.  Hà Thanh Tuấn Giáo viên Trường Tiểu học Văn Nho 

101.  Trần Ngọc Hải Giáo viên trường TH&THCS Cao Sơn 

102.  Hà Văn Thâm Giáo viên TH&THCS Thành Sơn 

103.  Tạ Thị Thu Huyền Giáo viên trường THCS Ái Thượng 

104.  Hà Thị Thọ Giáo viên trường THCS Ái Thượng 

105.  Trần Tố Uyên Giáo viên trường THCS Ái Thượng 

106.  Nguyễn Tiến Đạt Hiệu trưởng Trường THCS Ban Công 

107.  Lê Văn Lương Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ban Công 

108.  Lê Văn Thành Giáo viên Trường THCS Bùi Xuân Chúc 

109.  Hà Thị Lý Giáo viên Trường THCS Bùi Xuân Chúc 

110.  Hà Văn Tuyến Giáo viên Trường THCS Bùi Xuân Chúc 

111.  Trương Văn Nội Giáo viên trường THCS Cổ Lũng 

112.  Trần Trung Kiên Giáo viên trường THCS Điền Hạ 

113.  Lê Văn Hồng Giáo viên trường THCS Điền Lư 

114.  Nguyễn Văn Hoàng Giáo viên trường THCS Điền Lư 

115.  Nguyễn Như Khánh Giáo viên trường THCS Điền Thượng  

116.  Lê Thị Tuyết Giáo viên Trường THCS Điền Trung 

117.  Quách Văn Long Giáo viên Trường THCS Điền Trung 

118.  Bùi Văn Đạt Giáo viên trường THCS Hạ Trung 

119.  Đoàn Kiên Trung Giáo viên trường THCS Hạ Trung 

120.  Trương Thị Hoa Giáo viên Trường THCS Kỳ Tân 

121.  Nguyễn Văn Tân Giáo viên trường THCS Lũng Cao- Tổ trưởng tổ KHXH 

122.  Bùi Thị Vân Giáo viên trường THCS Lương Ngoại 

123.  Bùi Thị Huyền Giáo viên trường THCS Lương Ngoại 

124.  Lê Văn Tuân Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Nội. 

125.  Nguyễn Văn Nguyên Giáo viên, Trường THCS Lương Nội. 

126.  Cao Thị Liễu  Giáo viên THCS Lương Trung 

127.  Hà Thị Uyên  Giáo viên THCS Lương Trung 

128.  
Nguyễn Thị Đào 

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Bá 

Thước 

129.  
Lục Thị Vân Anh 

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Bá 

Thước 

130.  
Lê Hồng Thái 

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Bá 

Thước 
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131.  
Nguyễn Thị Hằng 

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Bá 

Thước 

132.  Lê Văn Lâm Giáo viên trường THCS Tân Lập 

133.  Vũ Hồng Quý Giáo viên trường THCS Tân Lập 

134.  Hà Nam Ninh Giáo viên trường THCS Thành Lâm 

135.  Phạm Thị Bình Giáo viên  Trường THCS thị trấn Cành Nàng 

136.  Nguyễn Thanh Tuấn Giáo viên Trường THCS thị trấn Cành Nàng 

137.  Nguyễn Thị Yến Giáo viên Trường THCS thị trấn Cành Nàng 

138.  Nguyễn Đức Cường  Giáo viên Trường THCS Thiết Kế 

139.  Hoàng Thị Thúy Giáo viên Trường THCS Thiết Kế 

140.  Dư Thị Ngân Giáo viên Trường THCS Thiết Ống 

141.  Chu Kim Thắng Giáo viên Trường THCS Thiết Ống 

142.  Hoàng Quý Bằng Giáo viên Trường THCS Thiết Ống 

143.  Đinh Đức Vũ Giáo viên Trường THCS Văn Nho 

144.  Nguyễn Xuân Sơn Giáo viên Trường THCS Văn Nho 

145.  Nguyễn Thị Hoa Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và GDTX 

 


